KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 6

	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	PHÂN SỐ
	Khái niệm phân số
	1
0,25
C1
	
	
	
	
	
	
	
	


2
20%

	
	
	So sánh phân số
	1
0,25
C2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công, trừ, nhân, chia phân số
	
	
	
	1
0,5
Bài 1a
	
	
	
	1
1
Bài 6
	

	2

	SỐ THẬP PHÂN
	Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
	2
0,5
C3, C4
	
	
	
	
	
	
	
	


1
10%

	
	
	Các phép tính với số thập phân
	
	
	
	1
0,5
Bài 1b
	
	
	
	
	

	
3

	MỘT SỐ HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN

	Điểm, đường thẳng. Tia. 
	2
0,5
C5, 6
	
	
	
	
	
	
	
	


3
30%

	
	
	Đoạn thẳng
	
	
	
	1
1
Bài 4
	
	
	
	
	

	
	
	Góc
	2
0,5
C7,8
	1
1
Bài 5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
	Dữ liệu và thu thập dữ liệu
	2
0.5
C9,10
	
	
	
	
	1
1
Bài2 a,b
	
	
	




4
40%

	
	
	Bảng thống kê, biểu đồ tranh
	2
0,5
C11,12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biểu đồ cột
	
	
	
	
	
	1
1
Bài 2c

	
	
	

	
	
	Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm
	
	
	
	1
1
Bài 3
	
	
	
	
	

	Tổng
	
3
	
1
	
0
	  
   3
	0
	
2
	0
	
1
	
10

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100
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